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KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 

2023-2024 của ngành giáo dục; Văn bản số 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 

của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023 - 

2024; Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục 

phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 

2258/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, tỉnh Điện Biên và 

Kế hoạch số 4167/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về công tác 

pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Thực hiện Kế hoạch số 2521/KH-SGDĐT, ngày 11/10/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về Công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 

- 2024; 

Thực hiện công văn số 1310/PGDĐT-VP ngày 27 tháng 10 năm 2023 Vv 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023-2024;  

Trường mầm non xã Thanh An xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công 

tác pháp chế năm học 2023-2024 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi  

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể chú trọng, 

quan tâm đến công tác pháp chế; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, viên chức và người học trong toàn trường. Nhà trường đã chỉ đạo các tổ 

khối chuyên môn, các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt cho cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên hiểu biết về pháp luật và động viên cán bộ, giáo viên, nhân 

viên chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước; các quy định, quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo, sở giáo 

dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên; quy định và nội quy 

của Nhà trường. 
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Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường có ý 

thức cao trong việc tu dưỡng rèn luyện, chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế 

của đơn vị. 

2. Khó khăn                 

Một số bộ phận giáo viên, nhân viên và người học chưa nhận thức sâu sắc 

về tầm quan trọng của công tác pháp chế và công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật. 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa được tiến hành thường xuyên và 

đồng bộ, nội dung còn lồng ghép.                  

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các 

nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của 

Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ 

chức pháp chế sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

của Chính phủ; Hướng dẫn số 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Kế hoạch số 4167/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND 

tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong 

việc triển khai thực hiện công tác pháp chế; củng cố, kiện toàn, nâng cao trách 

nhiệm, năng lực đội ngũ người làm công tác pháp chế; tăng cường chất lượng, 

hiệu quả công tác pháp chế, phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ pháp 

chế tại các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.  

2. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước 

về phát triển giáo dục đào tạo; phối hợp triển khai nghiên cứu xây dựng Luật 

Nhà giáo; nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

đặc biệt là các văn bản dưới luật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.  

3. Chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ 

sung 2 hoặc thay thế, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất 

cập hoặc không còn phù hợp với các văn bản cấp trên và tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội. Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo hướng dẫn 

của các cấp và các cơ quan có liên quan. 

 4. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện có chiều 

sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức triển khai thực 

chất, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2023 - 2024; 

tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành 

liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, phòng chống tham 
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nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức Ngày Pháp luật 

Việt Nam.  

5. Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về 

giáo dục để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác thi hành pháp luật. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế 

- Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế trường của đơn vị.(theo 

quyết định). 

- Tạo điều kiện cho công chức viên chức phụ trách pháp chế tham gia các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho công 

chức, viên chức làm công tác pháp chế theo quy định nhằm nâng cao chất lượng 

công tác pháp chế của các đơn vị. 

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 24/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154//2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2021 của 

Chính phủ (sau đây gọi chung 02 Nghị định này là Nghị định 34/2016/NĐ-CP) 

và Quyết định số 16/2021/QĐUBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của UBND tỉnh Điện Biên. 

3. Công tác kiểm tra và xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật 

a) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật  

- Hiệu trưởng nhà trường cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và phối 

hợp với cơ quan Tư pháp giúp HĐND, UBND cung cấp trong công tác tự kiểm 

tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do 

HĐND, UBND ban hành. 

 - Tự kiểm tra các văn bản do đơn vị ban hành phát hiện, xử lý kịp thời các 

nội dung chồng chéo, nội dung có chứa quy phạm pháp luật. 

b) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4124/KH-UBND ngày 20/12/2022 của 

UBND tỉnh về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023; Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 

17/02/2023 của UBND tỉnh về hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 
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2019- 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023; Văn bản số 836/STP-

XDKTVB ngày 15/6/2023 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện hệ 

thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành kỳ 

2019-2023; Kế hoạch số 54/KH-SGDĐT ngày 10/01/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 80/KH-PGDĐT ngày 

18/01/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Ngành Giáo dục và Đào tạo 

và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 

huyện Điện Biên trong năm 2024.  

- Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên thực hiện rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do HĐND, UBND ban hành ngay 

sau khi có căn cứ rà soát (văn bản viện dẫn có chính sách thay đổi); kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, quyết định kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP. Tập trung rà 

soát các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính do đơn vị mình 

tham mưu HĐND, UBND ban hành. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo do các cơ quan 

quản lý nhà nước cấp trên ban hành; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phương 

án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn chồng chéo, trái pháp luật hoặc 

không còn phù hợp.  

- Thường xuyên tự rà soát các văn bản hành chính do đơn vị mình ban hành 

để kịp thời xử lý, khắp phục các phát sinh quy phạm pháp luật trái quy định 

4. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật  

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm học 2023-2024 căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo 

và Phòng Giáo dục, UBND huyện và Phòng Giáo dục Đào tạo các quy định của 

pháp luật tiến hành lập Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ 

chức thực hiện trong năm học 2023-2024. Linh hoạt các hình thức tổ chức, tăng 

cường khai thác các ứng dụng mạng xã hội, nền tảng ứng dụng công nghệ thông 

tin, các kênh truyền thông đa phương tiện, tích cực, chủ động phối hợp với ban 

ngành chức năng, chính quyền địa phương để cập nhập kịp thời các thông tin, 

nắm bắt tình hình góp phần nâng cao hiệu quả công tác.  

b) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

ngày 20/6/2021 và các chương trình, đề án thực hiện phổ biến, giáo dục pháp 

luật và Kế hoạch số 4176/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về công 

tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số ngày 521/KH-
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SGDĐT ngày 10/03/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật ngành giáo dục và đào tạo Điện Biên năm 2023 và các văn 

bản hướng dẫn năm 2024.  

c) Lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của 

Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW; 

Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2015 của Bộ GDĐT ban hành Kế 

hoạch hành động của ngành giáo dục và đào tạo triển khai chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; các văn bản quy phạm 

pháp luật mới được ban hành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

d) Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về Luật 

Giáo dục, các chính sách mới được ban hành và các quy định pháp luật phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.  

c) Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy 

tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.  

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ 

giáo viên môn giáo dục công dân, môn đạo đức báo cáo viên và cán bộ, giáo 

viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

e) Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất 

lượng giảng dạy; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các 

chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức “Ngày 

pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau; 

Thực hiện lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận 

động, các phong trào thi đua trong toàn ngành.  

g) Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương 

tiện, 5 thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Chú trọng bổ sung, cập nhật thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang 

thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và của các đơn vị, đánh giá và 

khen thưởng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cơ sở về công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện 

pháp luật  

Nhà trường tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật, tập trung vào một số nội dung sau:  
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a) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 

tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

theo nội dung văn bản văn bản số 702/KH-SGDĐT ngày 18/4/2018 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 ngành giáo dục và 

đào tạo tỉnh Điện Biên; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật ban hành 

trong năm 2023 - 2024 

 b) Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 

của Chính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 16/2018/TT-

BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật, Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/56/2021 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và 

các văn bản khác về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến cán bộ, 

giáo viên, nhân viên trong toàn ngành để nâng cao nhận thức về vai trò và tầm 

quan trọng của công tác này. 

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi 

đôn đốc tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà 

nước ở địa phương theo quy định của pháp luật; Kết hợp chặt chẽ giữa công tác 

theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện 

pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản có nội 

dung trái pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm 

tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn. Tập trung theo dõi thi hành pháp luật về đổi mới sách giáo khoa và chương 

trình giáo dục phổ thông tại các đơn vị.  

d) Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại 

Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp. 

6. Công tác bồi thường của Nhà nước  

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bồi thường nhà 

nước (theo nội dung văn bản số 2834/KH-SGDĐT ngày 06/12/2018 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bồi thường nhà nước) 

tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn trường.  
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- Hiệu trưởng phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi 

thường của Nhà nước theo quy định của Luật bồi thường nhà nước ngày 

20/6/2017. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách 

nhiệm của mình theo quy định tại Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất. 

 - Báo cáo định kỳ sáu tháng đầu năm và cuối năm; thống kê, tổng kết, 

đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giáo dục theo yêu 

cầu của các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

7. Công tác cải cách thủ tục hành chính  

- Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính: công bố các thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền, tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật tại nơi giải quyết thủ tục 

hành chính; niêm yết, công khai nội dung và địa chi tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức; giải quyết các thủ tục 

hành chính đúng thời hạn;  

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế 

hoạch và sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. 

8. Công tác thi đua, khen thưởng  

Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị, đề xuất cơ quan có 

thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 

công tác pháp chế theo quy định hiện hành.  

9. Kinh phí thực hiện  

Thực hiện theo quy định tại Mục III, Văn bản số 4167/KH-UBND ngày 

23/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hiệu trưởng tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, 

nhân viên.  

2. Cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch thực 

hiện công tác pháp chế; Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường 

thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên. 

3. Công tác báo cáo  
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Các báo cáo đột xuất và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu; báo cáo tổng kết 

công tác pháp chế năm học và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác 

pháp chế năm học 2023 - 2024 gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.  

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế, nếu có 

vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo (qua chuyên môn các cấp học) để phối hợp giải quyết./. 

4. Phân công cụ thể 

Ban giám hiệu nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế, Kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và tổ chức thực hiện trong đơn vị. 

Bộ phận văn thư rà soát hệ thống văn bảnp quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

giáo dục do Phòng GD&ĐT ban hành, kiểm tra văn bản hành chính của Cơ quan. Rà 

soát và bổ sung tủ sách pháp luật, bổ sung và cập nhật kịp thời các loại sách mới 

về pháp luật., các tài liệu mới về pháp luật, các phương tiện để phổ biến, giáo 

dục pháp luật.  

Các tổ chuyên môn, các bộ phận chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về 

tiếp nhận, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có 

chứa nội dung quy phạm pháp luật cho người phụ trách công tác pháp chế. 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

Thời gian 

thực hiện 
Nội dung phổ biến 

Người 

thực 

hiện 

Đối 

tượng 

tham 

gia 

Hình thức 

tổ chức 

Tháng 

8/2023 

- Quyết định số 2363/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2023 của UBND huyện 

Điện Biên về việc ban hành kế hoạch 

thời gian năm 2023 - 2024 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên trên 

địa bàn huyện Điện Biên; 

- Quyết định 1719/QĐ-UBND ngày 

6/7/2023 về việc giao giao số lớp, số 

học sinh, số lượng người làm việc 

cho các đơn vị trường học huyện 

Điện Biên năm học 2023-2024 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thông tư ban hành Điều lệ Trường 

- P. 

Hiệu 

trưởng 

PTT 

- Cán bộ 

phụ 

trách 

công tác 

pháp 

chế. 

- Cán 

bộ, giáo 

viên, 

nhân 

viên, 

học 

sinh. 

- Ban 

đại diện 

cha mẹ 

học 

sinh. 

- Niêm yết 

tại bảng tin 

pháp luật, 

website của 

trường. 
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Thời gian 

thực hiện 
Nội dung phổ biến 

Người 

thực 

hiện 

Đối 

tượng 

tham 

gia 

Hình thức 

tổ chức 

mầm non 

- Các văn bản triển khai của các cấp 

để thực hiện nhiệm vụ năm nhọc 

2023-2024 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo;  

- Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT 

ngày 25/7/2015 của Bộ GDĐT ban 

hành Kế hoạch hành động của ngành 

giáo dục và đào tạo triển khai 

chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW 

- Kế hoạch số 4167/KH-UBND 

ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về 

công tác pháp chế năm học 2023 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 

 

 

 

Tháng 

9/2023 

- Các văn bản triển khai của các cấp 

để thực hiện nhiệm vụ năm học 

2023-2024 

- Văn bản số 836/STP-XDKTVB 

ngày 15/6/2023 của Sở Tư pháp về 

việc hướng dẫn thực hiện hệ thống 

hoá văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND các cấp ban hành kỳ 

2019-2023;  

- Kế hoạch số 54/KH-SGDĐT ngày 

10/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2023, ngành Giáo dục và 

Đào tạo;  

- P. 

Hiệu 

trưởng 

PTT 

- Cán bộ 

phụ 

trách 

công tác 

pháp 

chế. 

- Cán 

bộ, giáo 

viên, 

nhân 

viên, 

học 

sinh. 

- Ban 

đại diện 

cha mẹ 

học 

sinh. 

  

- Tổ chức 

tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trong 

buổi họp sư 

phạm nhà 

trường. 

- Niêm yết 

tại bảng tin 

pháp luật, 

website của 

trường. 
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Thời gian 

thực hiện 
Nội dung phổ biến 

Người 

thực 

hiện 

Đối 

tượng 

tham 

gia 

Hình thức 

tổ chức 

- Kế hoạch số 80/KH-PGDĐT ngày 

18/01/2023 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo về kiểm tra, xử lý và rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2023 

- Quy định về đạo đức nhà giáo. 

- Quy định về Điều lệ Ban đại diện 

cha mẹ học sinh. 

- Học nghị quyết của Đại hội Đảng 

các cấp. 

- Các văn bản triển khai của các cấp  

-  Kế hoạch số 4167/KH-UBND 

ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về 

công tác pháp chế năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 

- Văn bản số 5132/BGDĐT-PC ngày 

21/9/2023 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp 

chế năm học 2023-2024; 

- Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 

17/02/2023 của UBND tỉnh về hệ 

thống hoá văn bản quy phạm pháp 

luật kỳ 2019- 2023 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên năm 2023 

  

 Tháng 

10/2023 

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục mầm non công lập 

- Luật Viên chức năm 2010. 

- Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 

15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi 

- P. 

Hiệu 

trưởng 

PTT 

- Cán bộ 

phụ 

trách 

công tác 

pháp 

chế. 

- Phối 

- Cán 

bộ, giáo 

viên, 

nhân 

viên, 

học 

sinh. 

- Ban 

đại diện 

cha mẹ 

học 

- Tổ chức 

tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trong 

buổi họp sư 

phạm nhà 

trường 

- Niêm yết 

tại bảng tin 
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Thời gian 

thực hiện 
Nội dung phổ biến 

Người 

thực 

hiện 

Đối 

tượng 

tham 

gia 

Hình thức 

tổ chức 

hành pháp luật  

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật Tố cáo;  

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật Tố cáo;  

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp 

luật” theo quy định. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy chữa cháy năm 

2013. 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá năm 2012. 

- Bộ luật số 45/2019/QH14 Bộ Luật 

Lao động 

- Các văn bản triển khai của các cấp  

- Kế hoạch số 2521/KH-SGDĐT 

ngày 11/10/2023 của Sở giáo dục và 

Đào tạo về Công tác pháp chế 

nghành GD&ĐT năm học 2023-

2024;  

hợp với 

Công 

đoàn để 

thực 

hiện. 

sinh. 

  

pháp luật, 

website của 

trường. 

  

Tháng 

11/2023 

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 

09/6/2014 của Chính phủ ban hành 

chương trình hành động thực hiện 

nghị quyết 29-NQ/TW;  

- Thực hiện kế hoạch số 1310/KH-

PGDĐT ngày 27/10/2023 Về việc 

- Hiệu 

trưởng; 

- Cán bộ 

phụ 

trách 

công tác 

- Cán 

bộ, giáo 

viên, 

nhân 

viên nhà 

trường. 

- Tổ chức 

tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trong 
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Thời gian 

thực hiện 
Nội dung phổ biến 

Người 

thực 

hiện 

Đối 

tượng 

tham 

gia 

Hình thức 

tổ chức 

thực hiện kế hoạch Công tác pháp 

chế nghành Giáo dục và Đào tạo 

năm học 2023-2024;  

- Nghị định 105/ 2020/NĐ-CP, ngày 

8/9/2020 Quy định chính sách quy 

định phát triển giáo dục mầm non 

- Các văn bản triển khai của các cấp  

pháp 

chế. 

 

  buổi họp sư 

phạm nhà 

trường 

- Niêm yết 

tại bảng tin 

pháp luật, 

website của 

trường.  

Tháng 

12/2023 

- Thông tư số 01/2021/TT-TTCP 

ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính 

phủ quy định quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức trong 

ngành thanh tra và cán bộ, công 

chức làm công tác tiếp công dân;  

- Thông tư số 02/2021/TT-TTCP 

ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính 

phủ về quy định chế độ báo cáo 

công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng; 

- Các văn bản triển khai của các cấp  

- Kế hoạch số 4124/KH-UBND 

ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá 

văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên năm 2023; 

 - P. Hiệu 

trưởng 

PTT 

- Cán bộ 

phụ 

trách 

công tác 

pháp 

chế. 

 

- Cán 

bộ, giáo 

viên, 

nhân 

viên, 

học 

sinh. 

- Ban 

đại diện 

cha mẹ 

học 

sinh. 

  

- Tổ chức 

tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trong 

buổi họp sư 

phạm nhà 

trường 

- Niêm yết 

tại bảng tin 

pháp luật, 

website của 

trường.  

Tháng 

01+02/202

4 

- Kế hoạch số 2521/KH-SGDĐT 

ngày 11/10/2023 của Sở giáo dục và 

Đào tạo về Công tác pháp chế 

nghành GD&ĐT năm học 2023-

2024;  

 - Thực hiện kế hoạch số 1310/KH-

PGDĐT ngày 27/10/2023 Về việc 

thực hiện kế hoạch Công tác pháp 

chế nghành Giáo dục và Đào tạo 

- Phối 

hợp với 

Công 

đoàn để 

thực 

hiện. 

- Cán 

bộ, giáo 

viên, 

nhân 

viên, 

học 

sinh. 

- Ban 

đại diện 

- Tổ chức 

tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trong 

buổi họp sư 

phạm nhà 

trường 
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Thời gian 

thực hiện 
Nội dung phổ biến 

Người 

thực 

hiện 

Đối 

tượng 

tham 

gia 

Hình thức 

tổ chức 

năm học 2023-2024;  

- Thông tư số 03/2021/TT-TTCP 

ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính 

phủ về quy định chi tiết danh mục 

và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác tại thanh tra chính phủ và 

vị trí công tác trong lĩnh vực thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng tại chính quyền địa phương;  

- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ Quy định quy trình tiếp 

công dân; Thông tư số 05/2021/TT-

TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh 

tra Chính phủ Quy định quy trình xử 

lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 

kiến nghị, phản ánh; 

- Các văn bản triển khai của các cấp  

cha mẹ 

học 

sinh. 

  

- Niêm yết 

tại bảng tin 

pháp luật, 

website của 

trường. 

  

Tháng 

3/2024 

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp 

luật” theo quy định. 

- Văn bản số 5132/BGDĐT-PC ngày 

21/9/2023 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp 

chế năm học 2023-2024;   

 - Luật Tiếp công dân năm 2013. 

- Các văn bản triển khai của các cấp  

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật, sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 

của Chính phủ; 

- P.Hiệu 

trưởng 

PTT. 

- Cán bộ 

phụ 

trách 

công tác 

pháp 

chế. 

 

- Cán 

bộ, giáo 

viên, 

nhân 

viên, 

học 

sinh. 

- Ban 

đại diện 

cha mẹ 

học 

sinh. 

- Tổ chức 

tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trong 

buổi họp sư 

phạm nhà 

trường 

- Niêm yết 

tại bảng tin 

pháp luật, 

website của 

trường.  

Tháng 

4/2024 

- Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 

21/56/2021 của Bộ Tư pháp hướng 

- P. 

Hiệu 

- Cán 

bộ, giáo 

- Tổ chức 

tuyên 
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Thời gian 

thực hiện 
Nội dung phổ biến 

Người 

thực 

hiện 

Đối 

tượng 

tham 

gia 

Hình thức 

tổ chức 

dẫn thi hành  

- Thông tư số 06/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động của Đoàn thanh tra và 

trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc 

thanh tra;  

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp 

luật” theo quy định. 

- Các văn bản triển khai của các cấp  

trưởng 

PTT 

- Cán bộ 

phụ 

trách 

công tác 

pháp 

chế. 

 

viên, 

nhân 

viên, 

học 

sinh. 

- Ban 

đại diện 

cha mẹ 

học 

sinh. 

  

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trong 

buổi họp sư 

phạm nhà 

trường 

- Niêm yết 

tại bảng tin 

pháp luật, 

website của 

trường.  

Tháng 

5+6/2024 

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp 

luật” theo quy định. 

- Thông tư Số: 21/2020/TT-

BGDĐT, ngày 31 tháng 07 năm 

2020 hướng dẫn công tác thi đua, 

khen thưởng ngành Giáo dục. 

- Thông tư Số 25/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 28 tháng 10 năm 2018 ban 

hành quy định về chuẩn hiệu trưởng 

cơ sở GDMN. 

- Thông tư Số 26/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 28 tháng 10 năm 2018 ban 

hành quy định về chuẩn nghề nghiệp 

GVMN. 

- Thông tư Số: 57/2014/TT-BTC, 

ngày 6 tháng 5 năm 2014 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 

số141/2011/TT-BTC ngày 

20/10/2011 quy định về chế độ 

thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm 

đối với cán bộ, công chức, lao động 

hợp đồng làm việc trong các cơ quan 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

- Hiệu 

trưởng; 

- Cán bộ 

phụ 

trách 

công tác 

pháp 

chế. 

 

- Cán 

bộ, giáo 

viên, 

nhân 

viên, 

học 

sinh. 

- Ban 

đại diện 

cha mẹ 

học 

sinh. 

  

- Tổ chức 

tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trong 

buổi họp sư 

phạm nhà 

trường 

- Niêm yết 

tại bảng tin 

pháp luật, 

website của 

trường. 

 

  

  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=141/2011/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Thời gian 

thực hiện 
Nội dung phổ biến 

Người 

thực 

hiện 

Đối 

tượng 

tham 

gia 

Hình thức 

tổ chức 

lập.  

Tháng 

7/2024 

- Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 

14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy 

định chế độ báo cáo trong quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật,  

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

- Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014. 

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em năm 2004. 

- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp 

luật” theo quy định. 

- Thông tư số 07/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ Quy định về thẩm quyền, 

nội dung thanh tra trách nhiệm thực 

hiện pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng và các 

văn bản có liên quan. 

- Phối 

hợp với 

Công 

đoàn tổ 

chức. 

- Cán 

bộ, giáo 

viên, 

nhân 

viên, 

học 

sinh. 

- Ban 

đại diện 

cha mẹ 

học 

sinh. 

  

- Tổ chức 

tuyên 

truyền, phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật trong 

buổi họp sư 

phạm nhà 

trường 

- Niêm yết 

tại bảng tin 

pháp luật, 

website của 

trường.  

 

   Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm 

học 2023-2024./. 

          Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT   

          - Lưu trường 

P. HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

 

                                                                Trần Thị Vui                   

 


